TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Đ ộc lậ p –  Tự do –  Hạ nh phúc
Bản án số: 118/2023/HS-ST Ngày 28 -12 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Xuân Đại

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Đương

Ông Trần Văn Luyện

- Thư ký phiên toà: Bà Lê Trúc Hà - Thư ký Toà án nhân dân huyện Đô

Lương, tỉnh Nghệ An.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương tham gia phiên tòa:
Bà Phan Thị Thuỳ Dung – Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Đô Lương,

tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý  số:

112/2023/TLST-HS ngày 23 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 146/2023/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 12 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Đình Kh; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 10/9/1993 tại huyện Đ, tỉnh N; Nơi cư trú: Xóm Th, xã M, huyện Đ, tỉnh N; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: Lớp 4/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Đình Kh (Sinh năm 1968) và bà Hoàng Thị V (Sinh năm 1973); Vợ: Vi Thị N (Sinh năm 1999), có 02 con; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/9/2023 đến nay. Hiện nay đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Đô Lương.

Bị hại:
1.  Ông Phan Văn T, sinh năm 1944.

Địa chỉ: Xóm 3, xã Thanh P, huyện Thanh C, tỉnh N. Vắng mặt

2.  Chị Phan Thị Hiền L, sinh năm 2006.

Địa chỉ: Xóm 3, xã Thanh P, huyện T, tỉnh N. Vắng mặt

3.  Anh Nguyễn Đình Đ sinh năm1981. Địa chỉ: Xóm 6, xã S, huyện Đ, tỉnh N. Có mặt

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
1.  Ông Nguyễn Đình K, sinh năm 1968.

Địa chỉ: Xóm Thượng Đ, xã M, huyện Đ, tỉnh N. Vắng mặt.
2.  Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1968.

Địa chỉ: Xóm 3, xã X, huyện Đ, tỉnh N. Vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Từ ngày 08/08/2023 đến ngày 27/9/2023, Nguyễn Đình Kh đã thực hiện nhiều hành vi trộm cắp tài sản tại địa bàn xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, cụ thể như sau:

Hành vi thứ nhất: Vào khoảng 00 giờ 30 phút ngày 08/8/2023, Nguyễn

Đình Kh điều khiển xe mô tô nhãn hiệu BOSS, BKS:52P6-2208 đi từ nhà tại xóm

Thượng Đại, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An sang xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An với mục đích tìm nhà ai sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Khi đi đến khu vực xóm 3, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An thì Nguyễn Đình Kh cất giấu xe mô tô của mình ở giữa đồng rồi đi bộ theo đường bê tông vào làng. Khi đi bộ được khoảng 500m, Nguyễn Đình Kh thấy nhà anh Phan Văn Túy, sinh năm 1949, ở tại xóm 3, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An sát với đường bê tông phía bên trái có bóng điện sáng ở trước cổng. Thấy vậy Nguyễn Đình Kh nhảy qua

tường rào đi vào nhà theo đường cửa chính, thấy cửa chính chỉ khép không khóa, Khoái đi vào phòng khách thì thấy có 01(một) chiếc tivi màu đen khoảng 50 inch và 01(một) đài FM màu đỏ đen. Khoái đã lấy 02 tài sản nói trên rồi quay trở ra. Khi ra đến cửa chính thì Khoái nhìn thấy 01(một) chiếc xe đạp (loại xe đạp trẻ em) để một bên sân nhà và 01(một) máy rửa xe ô tô nên Khoái đã bỏ chiếc đài FM màu đỏ đen vào túi quần, ôm chiếc ti vi ở trên vai và tay phải mang theo chiếc xe đạp đi lại vị trí tường rào để thoát ra ngoài. Khoái đưa chiếc tivi và xe đạp, Đài FM màu đỏ đen đi bộ đến vị trí cất giấu xe mô tô. Sau đó Khoái quay lại nhà của anh Túy theo đường cũ nhảy vào lấy trộm chiếc máy rửa xe ô tô để một bên cạnh sân nhà. Sau khi lấy được chiếc máy rửa xe ô tô, Khoái đã đưa ra chỗ để xe mô tô của mình. Rồi Khoái bỏ các đồ vừa trộm cắp được lên xe và điều khiển xe về nhà mình để cất giấu.
Hành vi thứ hai: Vào khoảng 02 giờ 30 phút ngày 21/9/2023, Nguyễn Đình Kh điều khiển xe mô tô của mình nhãn hiệu BOSS, BKS:52P6-2208 đi từ nhà mình tại xóm Thượng Đại, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đi sang

xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An với mục đích tìm nhà ai có sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Khi đi đến khu vực thuộc xóm 3, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An thì Khoái cất giấu xe mô tô ở giữa đồng và đi bộ theo đường bê tông đi vào làng. Khi đi bộ khoảng 300m, Nguyễn Đình Kh thấy nhà chị Phan Thị Hiền Lương, sinh năm 2006, ở xóm 3, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, sát với đường phía bên phải. Thấy nhà không có chó, Khoái nhảy qua tường rào đi vào nhà theo cửa chính. Thấy cửa chính không khóa, Khoái đi vào phòng khách thì thấy có 02 (hai) chiếc

điện thoại Iphone để một bên giường trong phòng khách. Khoái đã lấy 02 chiếc

điện thoại nói trên bỏ vào túi quần. Tiếp đó Khoái đi vào phòng ngủ thì thấy cửa

không khoá nên Khoái đã mở cửa ra, thấy có 01 (một) chiếc điện thoại Iphone và

01 (một) bộ sạc Iphone trong phòng thì Khoái đã lấy chiếc điện thoại và bộ sạc đó đi ra theo đường cửa chính và thoát ra ngoài theo đường cũ. Khi ra chỗ để xe mô tô thì Nguyễn Đình Kh điều khiển xe mô tô đi về nhà.

Hành vi thứ ba: Vào khoảng 00 giờ ngày 23/9/2023, Nguyễn Đình Kh điều khiển xe mô tô nhãn hiệu BOSS, BKS:52P6-2208 đi từ nhà ở của Nguyễn Đình Kh tại xóm Thượng Đại, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đi đến xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương với mục đích tìm nhà ai có sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Khi đi đến khu vực thuộc xóm 6, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An thì Nguyễn Đình Kh thấy nhà anh Nguyễn Đình Đ, Sinh năm 1981, ở xóm 6, xã Xuân Sơn, Đô Lương, Nghệ An có bóng điện sáng ở sau nhà bếp. Thấy vậy Khoái vòng xe mô tô đi ra giữa đồng để cất dấu xe rồi đi bộ quay lại phía sau nhà của anh Đại. Đến nơi, Khoái nhảy qua tường rào và đi vào phía sau nhà bếp thì thấy cửa mở, không khóa nên Khoái đi vào phía trong nhà. Khi vào đến trong nhà Khoái thấy có một cái phòng cửa phòng không khóa, Khoái đi vào và dùng đèn pin của mình đã chuẩn bị từ trước bật lên xem trong phòng có tài sản gì có giá trị để lấy trộm nhưng không có gì nên quay ra. Khoái đi đến một phòng ngủ khác thì thấy cửa mở không khóa, Khoái nhẹ nhàng đẩy cửa vào thì thấy 01 (một) chiếc Iphone 12 Promax màu hồng để ngay một bên cửa, Khoái đã lấy chiếc điện thoại đó cho túi quần đang mặc. Tiếp đó, Khoái quay ra phòng khách đi lại chỗ bàn gỗ thì thấy 01 (một) máy tính xách tay màu bạc và 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Oppo màu xanh, 01(một) chiếc đồng hồ mặt  màu đen, có quai kim loại, Khoái đã lấy chiếc điện thoại, đồng hồ cho vào túi quần, bỏ chiếc máy tính xách tay vào túi ba lô mang sau lưng. Tiếp đó Nguyễn Đình Kh thấy có  số tiền 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm ngàn đồng) ở bàn gỗ nên Nguyễn Đình Kh đã lấy và bỏ vào túi quần. Sau khi lấy xong, Nguyễn Đình Kh di chuyển ra bên ngoài cửa chính để ra ngoài, thì thấy có 01 (một) chiếc xe đạp thể thao màu xanh để ở sân nên Nguyễn Đình Kh đã lấy luôn chiếc xe đạp đó. Khoái đi ra bằng đường cổng chính do không khóa. Sau khi ra ngoài, đưa các tài sản đã

trộm cắp được đến vị trí mà Khoái cất dấu xe mô tô. Khoái đã dùng xe mô tô của mình chở các tài sản vừa trộm được đi về nhà của Khoái ở xóm Thượng Đại, xã Minh Sơn để cất dấu. Sau đó Khoái lại tiếp tục điều khiển xe mô tô quay lại nhà anh Đại. Khi lên đến gần nhà anh Đại, Nguyễn Đình Kh tiếp tục cất dấu xe mô tô ở vị trí lúc đầu và đi bộ vào bằng đường cổng chính không khóa của nhà anh Đại, Khoái đi vào phòng khách thấy có 01 (một) chiếc ti vi nhãn hiệu Sam sung đặt trong phòng, Khoái đã lấy chiếc tivi đó rồi đi ra theo đường cổng chính đi lại chỗ vị trí cất dấu xe mô tô. Khoái bỏ chiếc ti vi lên xe mô tô rồi chở về nhà của mình.

Ngoài ra, vào khoảng 00 giờ 30 phút ngày 27/9/2023, Khoái điều khiển xe mô tô nhãn hiệu BOSS, BKS:52P6-2208 đi từ nhà ở tại xóm Thượng Đại, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đi đến xã Xuân Sơn với mục đích tìm nhà ai có sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Khi đi đến khu vực cánh đồng thuộc xóm 3, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Đình Kh cất giấu xe mô tô rồi đi bộ khoảng 400m thì thấy có một ngôi nhà hai tầng của chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1968, ở xóm 3, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Nguyễn Đình Kh leo qua tường rào để vào nhà. Khi đến cửa chính Nguyễn Đình Kh thấy cửa không khóa, nên đi vào phòng khách bắt đầu quan sát. Khi Khoái nhìn sang phía giường ngủ bên phải phòng khách thì thấy có 01 (một) chiếc điện thoại Oppo màu xanh đen nên Khoái đã lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi quần, tiếp đó Khoái thấy 01 túi xách treo ở trên giá cạnh tường, kiểm tra bên trong túi xách thì phát hiện có số tiền 750.000 đồng (bảy trăm năm mươi nghìn đồng) nên lấy bỏ vào túi quần. Sau đó Khoái kiểm tra xung quanh phòng thì không thấy tài sản nào có giá trị nữa nên đi ra ngoài theo đường cũ, đến vị trí cất giấu xe mô tô rồi đi về nhà. Đối với hành vi trộm cắp tài sản của chị Nguyễn Thị H, trị giá tài sản Khoái đã trộm cắp chưa đủ mức để truy cứu trách nhiệm hình sự, ngày

14/11/2023 Cơ quan Công an huyện Đô Lương đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Đình Kh bằng hình thức phạt tiền 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng).
Sau khi trộm cắp các tài sản nói trên Khoái đã đưa về và cất vào một nhà kho bên cạnh nhà, còn số tiền trộm cắp được Khoái đã tiêu xài cá nhân hết.

Sau khi bị mất các tài sản, các bị hại đều làm đơn trình báo đến cơ quan có

thẩm quyền

Ngày 27/09/2023 nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật Nguyễn Đình Kh đã đến Công an huyện Đô Lương để đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản của mình và giao nộp toàn bộ các tài sản mà Nguyễn Đình Kh đã trộm cắp được.

*Tại Bản kết luận định giá số 61 ngày 29/9/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đô Lương kết luận:
1. Đối với vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 08/8/2023 tại xóm 3, xã Thanh

Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
- 01 (Một) chiếc ti vi 49 inch màu đen màn hình cong nhãn hiệu Samsung;

01 (Một) chiếc xe đạp nhãn hiệu MILEDI (loại xe đạp trẻ em), màu xanh-đen;

01(Một)chiếc máy rửa xe ô tô, nhãn hiệu Eletric Motor Toàn Phát  Copany, có dây vòi hút nước màu đỏ, dây vòi dẫn xịt nước màu vàng; 01(Một) chiếc đài FM màu đỏ đen. Tổng giá trị những tài sản của anh Phan Văn Túy, sinh năm 1949, HKTT: Xóm 3, xã Thanh Phong, Thanh Chương, Nghệ An tại thời điểm mất ngày

08/8/2023, trị giá 12.990.000 đồng (Mười hai triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng).
2. Đối với vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 21/9/2023 tại xóm 3, xã

Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An:

- 01(Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS màu hồng; 01(Một) điện thoại Iphone 8 Plus màu hồng; 01(Một) bộ sạc Iphone; 01(Một) điện thoại nhãn hiệu Iphone XS màu trắng. Tổng giá trị những tài sản của chị Phan Thị Hiền Lương, sinh năm 2006, HKTT: Xóm 3, xã Thanh Phong, Thanh Chương, Nghệ An tại thời điểm mất ngày 21/9/2023, trị giá 10.100.000 đồng (Mười triệu một trăm ngàn đồng).
3. Đối với vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 23/9/2023 tại xóm 6, xã Xuân

Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An:
- 01 (Một) chiếc ti vi màn hình phẳng màu đen nhãn hiệu Samsung, kích

thước (112 x 71 x 6)cm; 01 (Một) chiếc máy tính laptop màu bạc nhãn hiệu HP;

01 (Một) chiếc đồng hồ đeo tay có mặt đồng hồ màu đen, quai kim loại, có logo Citizen; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu hồng; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F11 màu xanh; 01 (Một) chiếc xe đạp thể thao, nhãn hiệu GLX màu xanh. Tổng giá trị những tài sản của anh Nguyễn Đình Đ, sinh năm 1981, HKTT: Xóm 6, xã Xuân Sơn, Đô Lương, Nghệ An tại thời điểm mất ngày 23/9/2023, trị giá 18.730.000 đồng (Mười tám triệu bảy trăm ba mươi ngàn đồng).
4. Đối với vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 27/9/2023 tại xóm 3, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An: 01 (Một) chiếc điện thoại di động màu xanh đen, nhãn hiệu Oppo có giá trị là 650.000 đồng (sáu trăm năm mươi ngàn đồng). Tổng giá trị những tài sản của chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1968, HKTT: Xóm 3, xã Xuân Sơn, Đô Lương, Nghệ An tại thời điểm mất ngày 27/9/2023, trị giá

650.000 đồng (sáu trăm năm mươi ngàn đồng).”
Vật chứng của vụ án:
Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương,

tỉnh Nghệ An đã thu giữ gồm:

- 01 (Một) chiếc ti vi màn hình phẳng màu đen nhãn hiệu Samsung, kích

thước (112 x 71 x 6)cm, mã sản phẩm: QA49Q80TAK đã qua sử dụng.
- 01 (Một) chiếc máy tính laptop màu bạc nhãn hiệu HP, Model 14s-

dp2620TU, đã qua sử dụng.
- 01 (Một) chiếc đồng hồ đeo tay có mặt đồng hồ màu đen, quai kim loại,

có logo Citizen, đã qua sử dụng.

- 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu hồng, số Imel: 35672511653835, đã qua sử dụng.

- 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F11 màu xanh, có số
IMEi 1: 869035040953859; số IMEi 2: 869035040953842, đã qua sử dụng.

- 01 (Một) chiếc xe đạp thể thao, nhãn hiệu GLX màu xanh đã qua sử dụng.
- 01 (Một) chiếc ti vi 49 inch màu đen màn hình cong nhãn hiệu Samsung, mã sản phẩm UA49KU6500KXXV, đã qua sử dụng.

- 01 (Một) chiếc xe đạp nhãn hiệu MILEDI (loại xe đạp trẻ em), màu xanh-

đen, đã qua sử dụng.

-  01(Một)chiếc  máy  rửa  xe  ô  tô,  nhãn  hiệu  Eletric  Motor  Toàn  Phát

Copany, có dây vòi hút nước màu đỏ, dây vòi dẫn xịt nước màu vàng, đã qua sử
dụng.
- 01(Một) chiếc đài FM màu đỏ đen, đã qua sử dụng.

- (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS màu hồng, đã qua sử dụng.

- 01(Một) điện thoại Iphone 8 Plus màu hồng, đã qua sử dụng.

- 01(Một) bộ sạc Iphone, đã qua sử dụng.

- 01(Một) điện thoại nhãn hiệu Iphone XS màu trắng, đã qua sử dụng.

- 01 (Một) chiếc điện thoại di động màu xanh đen, nhãn hiệu Oppo, có số
IMEI1: 861516040603972, số IMEI2: 861516040603964, đã qua sử dụng.

- 01 (một) chiếc áo phông ngắn tay, màu đen, mặt sau áo có in dòng chữ
“AISYSTEM – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ -KIẾN TẠO TƯƠNG LAI” đã qua sử dụng.

- 01 (một) chiếc mũ vải len màu nâu đã qua sử dụng.

- 01 (một) chiếc đèn pin, loại đèn cầm tay màu đen, chiều dài 08cm, đường kính mặt đèn 02 cm, đã qua sử dụng.

- 02 (hai) chiếc găng đeo cánh tay bằng vải chống nắng màu đen, kích

thước 10x40 cm đã qua sử dụng.

- 01 (một) chiếc đèn pin, loại đèn đội đầu màu xanh rằn ri, quai đèn bằng vải màu xanh đen, đường kính mặt đèn 06cm, đã qua sử dụng.

- 01 (một) chiếc ba lô màu đen)

- 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Boss, BKS 52P6-2208, màu nâu, đã qua sử
dụng.



Về trách nhiệm dân sự:

- Bị hại Phan Thị Hiền L và Phan Văn T đã nhận lại tài sản bị chiếm đoạt
và không yêu cầu gì về mặt dân sự đối với bị cáo

- Bị hại Nguyễn Đình Đ không yêu cầu gì về mặt dân sự, đối với số tiền

mặt 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng) anh Đại cũng không yêu

cầu Khoái phải trả lại.

-  Chị Nguyễn Thị H yêu cầu Nguyễn Đình Kh trả lại số tiền 750.000 đồng
(bảy trăm năm mươi nghìn đồng) mà Khoái đã trộm cắp của chị Hòa.

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Đình Kh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với những tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án.

Bản cáo trạng số 119/CT-VKS-ĐL ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã truy tố bị cáo Nguyễn Đình Kh về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đề nghị Hội đồng xét xử
xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: Về tội danh và hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm g, khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đình Kh từ 18 đến 20 tháng tù

Về xử lý vật chứng vụ án:

- Đối với các vật chứng là các tài sản thuộc sở hữu của các bị hại và người liên quan trong vụ án, cơ quan CSĐT công an huyện Đô Lương đã trả lại cho các bị hại và người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Nay những người này không có yêu cầu gì thêm nên miễn xét.

- Đối với 01 (một) chiếc áo phông ngắn tay, màu đen, mặt sau áo có in dòng chữ “AISYSTEM – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ -KIẾN TẠO TƯƠNG LAI” đã qua sử dụng, 01 (một) chiếc mũ vải len màu nâu đã qua sử dụng, 01 (một) chiếc đèn pin, loại đèn cầm tay màu đen, chiều dài 08cm, đường kính mặt đèn 02 cm, đã qua sử dụng. 02 (hai) chiếc găng đeo cánh tay bằng vải chống nắng màu đen, kích thước

10x40 cm đã qua sử dụng, 01 (một) chiếc đèn pin, loại đèn đội đầu màu xanh rằn ri, quai đèn bằng vải màu xanh đen, đường kính mặt đèn 06cm, 01 (một) ba lô màu đen, đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Đình Kh hiện đang được bảo quản tại kho vật chứng công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Căn cứ vào các Điều

47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: đề nghị tuyên tịch thu và tiêu huỷ.

Về trách nhiệm dân sự: Không xem xét

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Bị cáo thực hiện tội phạm trên địa bàn huyện Thanh Chương và huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Cơ quan Cảnh sát

điều tra huyện Thanh Chương đã chuyển vụ án cho Cơ quan điều tra Công an

huyện Đô Lương theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Bộ luật Tố tụng hình sự. Hành vi, quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai của bị cáo Nguyễn Đình Kh tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra, truy tố, đủ cơ sở kết luận:

Do cần tiền tiêu sài cho cá nhân và gia đình, trong khoảng thời gian từ ngày 08/8/2023 đến 23/9/2023 Nguyễn Đình Kh có hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện Đô Lương và huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Cụ thể: Lần thứ 1: Ngày 08/8/2023 tại nhà anh Phan Văn Túy, trú tại xóm 3, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Đình Kh đã thực hiện hành vi trộm cắp 01 (Một) chiếc ti vi 49 inch màu đen màn hình cong nhãn hiệu Samsung, mã sản phẩm UA49KU6500KXXV, 01 (Một) chiếc xe đạp nhãn hiệu MILEDI (loại xe đạp trẻ em), màu xanh-đen, 01(Một) chiếc máy rửa xe ô tô, nhãn hiệu Eletric Motor Toàn Phát  Copany, có dây vòi hút nước màu đỏ, dây vòi dẫn xịt nước màu vàng, 01(Một) chiếc đài FM màu đỏ đen, đã qua sử dụng  của anh Phan Văn Túy có tổng trị giá là 12.990.000 đồng (Mười hai triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng). Lần thứ 2: Ngày 21 tháng 9 năm 2023, tại nhà chị Phan Thị Hiền Lương trú tại xóm 3, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Đình Kh đã thực hiện hành vi trộm cắp 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS màu hồng, 01(Một) điện thoại Iphone 8 Plus màu hồng, 01(Một) bộ sạc Iphone, 01(Một) điện thoại nhãn hiệu Iphone XS màu trắng, đã qua sử dụng của chị Phan Thị Hiền Lương có tổng trị giá tài sản là

10.100.000 đồng (mười triệu một trăm nghìn đồng). Lần thứ 3: Ngày 23 tháng 9 năm 2023, tại nhà anh Nguyễn Đình Đ, trú tại xóm 6, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Đình Kh  đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản gồm : 01 (Một) chiếc ti vi màn hình phẳng màu đen nhãn hiệu Samsung, kích

thước (112x71x6)cm, mã sản phẩm: QA49Q80TAK, 01 (Một) chiếc máy tính laptop màu bạc nhãn hiệu HP, Model 14s-dp2620TU, 01 (Một) chiếc đồng hồ đeo tay có mặt đồng hồ màu đen, quai kim loại, có logo Citizen, 01 (Một) chiếc

điện  thoại  di  động  nhãn  hiệu  Iphone  12  Promax  màu  hồng,     số  Imel:

35672511653835, 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F11 màu xanh, có số IMEi 1: 869035040953859; số IMEi 2: 869035040953842, 01 (Một) chiếc xe đạp thể thao, nhãn hiệu GLX màu xanh đã qua sử dụng và 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng) tiền mặt của anh Nguyễn Đình Đ. Tổng trị giá số tài sản trên là 20.230.000 đồng (Hai mươi triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng).
Tổng trị giá số tài sản mà Nguyễn Đình Kh trộm cắp là 43.320.000 đồng

(bốn mươi ba triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng).
Xét lời khai của bị cáo Khoái tại phiên tòa là hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra, truy tố và phù hợp với lời khai của bị hại,
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và  phù hợp với vật chứng đã thu giữ được, có đủ cơ sở để kết luận: bị cáo Nguyễn Đình Kh đã phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 điều 173 Bộ luật hình sự cho nên cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương truy tố bị cáo Khoái tội danh và điều luật như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.
[3] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo:

Vụ án này thuộc trường hợp ít nghêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là đã xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương. Xuất phát từ động cơ tư lợi, bị cáo đã có hành vi trộm cắp tài sản của người khác nhiều lần với tổng trị giá số tiền chiếm đoạt là 43.320.000 đồng (bốn mươi ba triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng). Do vậy phải đưa bị cáo ra xét xử và áp dụng đối với bị cáo mức án nghiêm minh và cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có ý nghĩa giáo dục, răn đe bị cáo nói riêng và công tác phòng ngừa tội phạm trên địa bàn nói chung.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Nguyễn Đình Kh phạm tội 02 lần trở lên, đó

là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điềm g khoản 1 điều

52 Bộ luật hình sự, do đó cần phải xử phạt nghiêm

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội bị cáo đã tự nguyện giao nôp lại toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt để trả lại  và bồi thường cho các bị hại trong vụ án và bị cáo Khoái sau khi phạm tội đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình,  mặt khác bị cáo có ông nội và bà nội được tặng

thưởng huân chương kháng chiến. Đó là các tình tiết quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. để xem xét giảm nhẹ một phần hình

phạt cho bị cáo thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.
Đối với hành vi xảy ra vào ngày 27/9/2023, tại nhà chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1968, ở xóm 3, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Đình Kh đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản gồm: 01 (một) chiếc điện thoại Oppo màu xanh đen và số tiền mặt 750.000 đồng (bảy trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng giá trị tài sản nêu trên là 1.400.000 đồng (Một triệu bốn trăm nghìn đồng). Đối với hành vi trộm cắp tài sản của chị Nguyễn Thị H, trị giá tài sản Khoái đã trộm cắp chưa đủ mức để truy cứu trách nhiệm hình sự nên ngày

14/11/2023 Cơ quan Công an huyện Đô Lương đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Đình Kh bằng hình thức phạt tiền 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định của pháp luật.
[4] Về trách nhiệm dân sự:

Tài sản bị cáo chiếm đoạt của các bị hại anh Phan Văn T, chị Trần Thị Hiền L và anh Nguyễn Đình Đ đã được thu hồi hoàn trả lại cho các bị hại, các bị hại không có yêu cầu bồi thường gì nên không xem xét.

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, bị cáo Khoái và gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường trả lại chị Nguyễn Thị Hoà số tiền 750.000 đồng (Bảy trăm năm mươi nghìn đồng). Nay chị Hòa không có yêu cầu gì thêm nên miễn xét.

[5]. Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Đô Lương đã thu giữ:

- 01 (Một) chiếc ti vi màn hình phẳng màu đen nhãn hiệu Samsung, kích

thước (112 x 71 x 6)cm, mã sản phẩm: QA49Q80TAK đã qua sử dụng, 01 (Một) chiếc máy tính laptop màu bạc nhãn hiệu HP, Model 14s-dp2620TU, đã qua sử dụng, 01 (Một) chiếc đồng hồ đeo tay có mặt đồng hồ màu đen, quai kim loại, có logo Citizen, đã qua sử dụng, 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu hồng,  số Imel: 35672511653835, đã qua sử dụng, 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F11 màu xanh, có số IMEi 1:

869035040953859; số IMEi 2: 869035040953842, đã qua sử dụng, 01 (Một) chiếc xe đạp thể thao, nhãn hiệu GLX màu xanh đã qua sử dụng trả lại cho anh Nguyễn Đình Đ nên miễn xét.

-  01  (Một)  chiếc  ti  vi  49  inch  màu  đen  màn  hình  cong  nhãn  hiệu Samsung, mã sản phẩm UA49KU6500KXXV, đã qua sử dụng, 01 (Một) chiếc xe đạp nhãn hiệu MILEDI (loại xe đạp trẻ em), màu xanh-đen, đã qua sử dụng,

01(Một)chiếc máy rửa xe ô tô, nhãn hiệu Eletric Motor Toàn Phát  Copany, có

dây vòi hút nước màu đỏ, dây vòi dẫn xịt nước màu vàng, đã qua sử dụng,

01(Một) chiếc đài FM màu đỏ đen, đã qua sử dụng đã được trả lại cho bị hại

Phan Văn Túy nên miễn xét.

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS màu hồng, đã qua sử
dụng, 01(Một) điện thoại Iphone 8 Plus màu hồng, đã qua sử dụng, 01(Một) bộ
sạc Iphone, đã qua sử dụng, 01(Một) điện thoại nhãn hiệu Iphone XS màu trắng trả lại cho chị Phan Thị Hiền Lương nên miễn xét.

- 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Boss, BKS 52P6-2208, màu nâu, đã qua sử
dụng là phương tiện phạm tội của Nguyễn Đình Kh. Chiếc xe là tài sản hợp pháp của ông Nguyễn Đình Khiêm, sinh năm 1968, trú tại xóm Thượng Đại, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An nên trả lại cho ông Nguyễn Đình Khiêm.

- 01 (một) chiếc áo phông ngắn tay, màu đen, mặt sau áo có in dòng chữ “AISYSTEM – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ -KIẾN TẠO TƯƠNG LAI” đã qua sử dụng, 01 (một) chiếc mũ vải len màu nâu đã qua sử dụng, 01 (một) chiếc đèn pin, loại đèn cầm tay màu đen, chiều dài 08cm, đường kính mặt đèn 02 cm, đã qua sử dụng.

02 (hai) chiếc găng đeo cánh tay bằng vải chống nắng màu đen, kích thước

10x40 cm đã qua sử dụng, 01 (một) chiếc đèn pin, loại đèn đội đầu màu xanh rằn ri, quai đèn bằng vải màu xanh đen, đường kính mặt đèn 06cm, 01 (một) ba lô màu đen, đã qua sử dụng là công cụ phạm tội, hiện không còn giá trị sử dụng, cần tuyên tịch thu và tiêu huỷ theo quy định pháp luật.

[6].Về án phí : Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/02/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá

14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
[7]. Về hình phạt bổ sung: Theo quy định ngoài hình phạt tù bị cáo Nguyễn Đình Kh còn có thể bị áp dụng phạt tiền bổ sung nhưng xét thấy bị cáo là đối tượng hộ nghèo, nghề nghiệp và thu nhập không ổn định. Cho nên miễn áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

[8]. Các đề nghị của đại diện Viện kiểm  sát nhân dân huyện Đô Lương tại phiên toà phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đình Kh phạm tội “Trộm cắp tài sản”
Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đình Kh 15 (mười lăm) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi tạm giữ ngày 27/9 /2023.

Miễn áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Đình Kh.

2. Về bồi thường dân sự: Bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

đã nhận lại được tài sản, nay không có đề nghị gì thêm nên miễn xét.

3. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ
luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu và tiêu hủy 01 (một) chiếc áo phông ngắn tay, màu đen, mặt sau áo có in dòng chữ “AISYSTEM - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ -KIẾN TẠO TƯƠNG LAI”, 01 (một) chiếc mũ vải len màu nâu, 01 (một) chiếc đèn pin, loại đèn cầm tay màu đen, chiều dài 08cm, đường kính mặt đèn 02 cm, 02 (hai) chiếc găng đeo cánh tay bằng vải chống nắng màu đen, kích thước 10x40 cm, 01 (một) chiếc đèn pin, loại đèn đội đầu màu xanh rằn ri, quai đèn bằng vải màu xanh đen, đường kính mặt đèn 06cm, 01 (một) ba lô màu đen của bị cáo Nguyễn Đình Kh.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 22/11/2023 giữa Cơ quan Cánh sát điều tra công an huyện Đô Lương và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đô Lương).

4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, điểm a khoản 1

Điều 23 Nghị quyết 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội về quy định về mức thu, miễn, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí của Toà án, buộc bị cáo Nguyễn Đình Kh phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để nộp ngân sách Nhà nước.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15

(Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án và bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.
 Nơi  nhậ n:
- TAND tỉnh Nghệ An;

- VKSND tỉnh Nghệ An;

- VKSND huyện Đô Lương;

- Trại tạm giam CA tỉnh Nghệ An;

- Chi cục THA dân sự H.Đô Lương;

- Bị cáo; Bị hại;
- Lưu hồ sơ.


TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà
(đã ký)
NGUYỄN XUÂN ĐẠI
